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Tuần: 9 
 T  t: 45 

  U     Ề  R            Ả  T     T     T    

QU  V    Ả    Ả     U    

Tiết 45:  CẢNH KHUYA 

                                                             (Hồ Chí Minh) 

 

Ngày soạn: 30/10/2020 

 Ngày dạy: 3/11/2020 

 .     T  U      Ọ  

1. Kiến thức 

- N      c    n t  c c  n  về tác giả Hồ       n  và t c p     

-    n t c     c tình yêu thiên nhiên gắn liền v i tình cảm y u n  c của Hồ Chí Minh. 

-  ả  n  n    c tâm hồn chi n sĩ - nghệ sĩ tà   oa t n  t  vừa ung dung, bìn  tĩn , lạc quan. 

- Phân tích nghệ thu t tả cảnh, tả tình; ngôn ngữ và hình ản   ặc sắc trong bà  t ơ  

2. Kĩ n ng  

- Đọc- hiểu tác ph   t ơ   ện  ại vi t theo thể t ơ T ất ngôn t  tuyệt Đ ờng lu t. 

-  ĩ n ng cả  t     t t c p    t ơ  

-    n t c     c b c tran  t   n n   n   ệt  ắc và t   trạng của   c  

3. Th i độ  

- Bi t yêu quý, trân trọng ph m chất cao quý của Bác. 

- Học và là  t eo t  t ởng  ạo   c Hồ Chí Minh. 

- Giáo d c tìn  y u t   n n   n, y u  ất n  c. 

4. Đ nh hướng phát triển n ng lực: n ng lực t  duy s ng tạo, giao ti p, h p tác. 

  . P Ư    P ÁP/    T UẬT DẠ   Ọ   

- Đọc sáng tạo, vấn   p,  à  t oại, giảng bình. 

- Đ ng não, thảo lu n n     

   . T   L ỆU V  P Ư    T Ệ  DẠ   Ọ   

1. Giáo viên:  - Bài soạn, t  l ệu về cu c  ời, sự nghiệp Hồ Chí Minh, máy chi u. 

                       - M t số bà  t ơ v  t về tr ng, t   n n   n của Bác. 

2. Học sinh:   - Soạn bài theo câu hỏi sgk và p   u bà  t p t eo    ng dẫn của GV. 

                       - S u tầ  t ơ v  t về   c; t ơ   c v  t về tìn  y u t   n n   n  

IV.T Ế  TRÌ   TỔ   Ứ  DẠ  V   Ọ  
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1.Ổn đ nh tổ chức lớp v  giới thiệu đại biểu  (1 phút) 

2. Kiể  tra b i cũ  Lồng g ép trong qu  trìn  dạy  ọc 

3. B i  ới 

 oạt động của giáo viên  oạt động của học sinh  iến thức cần đạt 

 OẠT        Ở       (TG: 3 ph t  

- Mục ti u  Tạo t   t  , g    ở n   dung bà   ọc      

- Tổ chức hoạt động học tập                       

-   ể  tra    n t  c về t c g ả, t c p     

- Tr  c ơ :  ay   ờ  tầng c ữ 

 

 

 

-  S n   lạ     n t  c       c 

g ao về n à tì    ểu từ t  t 

tr  c  

- HS nghe và trả lờ  c u  ỏ   

N ững nét c  n  về về t c g ả, t c p     

 OẠT       Ì   T       Ế  T Ứ   Ớ  (T   33 ph t  

 oạt động 1  T   hi u chung (TG: 3 ph t) 

- Mục ti u       t  ệu n ững nét c  n  về t c g ả, t c p     

- Phương ph p/  ĩ thuật dạ  học   ỏ  –   p, bìn  g ảng. 

-Tổ chức hoạt động học tập   ỏ    p 

 oạt động của giáo viên  oạt động của học sinh  iến thức cần đạt 

-                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

- GV cho HS ng e v deo  ọc  ẫu  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  S lắng ng e. 

I. T   hi u chung 

1. Tác gi  

-  ồ       n  (1890-1969), qu  tạ  x      

L  n,  uyện Na  Đàn, tỉn  Ng ệ An  

-  ồ       n  là   t n à t ơ l n của d n 

t c và là Dan  n  n v n   a t   g    

2. Tác phẩm 

a.  o n cảnh sáng tác  Vi t n   1947, ở 

chi n khu Việt Bắc, trong những n    ầu 

của cu c kháng chi n chống Pháp. 
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    ướng dẫ  đọc: giọng trầm ấm, tha 

thi t. Câu 1 ngắt nhịp 3/4, câu 2 và 3 ngắt 

nhịp 4/3, riêng ở câu cuối 2/5. 

 

- HS  ọc bà  t ơ  

 
b. Th  thơ 

- Thể t ơ: T ất ngôn t  tuyệt. 

c. Bố cục 

- Bố c c : 2 phần 

 oạt động 2   T   hi u chi tiết (TG: 30 ph t) 

- Mục ti u    ểu và cả  n  n    c n   dung và ng ệ t u t của v n bản 

- Phương ph p/  ĩ thuật dạ  học   ỏ  –   p, bìn  g ảng  

- Tổ chức hoạt động học tập: HS là  v ệc n   .  S là  v ệc c  n  n  HS t ực   ện t eo y u cầu qua  ệ t ống c u  ỏ   

GV n  n xét, c ốt    n t  c 

 oạt động của giáo viên  oạt động của học sinh  iến thức cần đạt  

  T  chức hoạt động nh     

 ả  n  n 2 c u t ơ  ầu: 

                    ư              

                                   

-   c  ịn  t ờ  g an,    ng g an xuất   ện 

cản  v t  

- Tì  n ững  ìn  ản  xuất   ện trong  a  

c u t ơ  ầu? 

-   ỉ ra b ện p  p ng ệ t u t  

-   ọng   ệu, n ịp   ệu t ơ  

- N u cả  n  n về b c tran  t   n n   n  

   V chiếu  ảng tiêu ch  đánh giá v  cho 

 S t  ch   ch a ch o   i t p nh  . 

   V chốt  .   nh th nh    n ng cả  

thụ thơ cho học sinh. 

 

 

 

      rộng :    cả  thụ đ  c cái ha   

-  oạt   ng n   :  

   ìn  t  c: 4 n   / T ờ  

gian: 5 p  t 

+ Trao    , c ấ  c éo bà  g ữa 

c c n    t eo bảng t  u c   

  n  g  / T ờ  g an: 2 p  t  

+ Đạ  d ện n    b o c o   t 

quả  

 

 

 

 

 

 S lắng ng e, g   c ép bà  

 

 

 

 

-  S lắng ng e. 

  . T   hiểu chi tiết 

1. Cảnh đê  tr ng Việt Bắc. 

-    t an : t  ng suố   

Ng ệ t u t : So s n ,   ng tả tĩn     gần 

g  , ấ   p, trong tr o, c  s c sống  

-  ìn  ản  : tr ng, c  t  ,  oa  

Ng ệ t u t : n  n   a,   ệp ngữ    quấn 

qu t,   a quyện, n  ều tầng l p  

 

=>Vẻ đẹp lung linh huyền ảo  tr n đầ  

sức sống  vừa c  kính vừa trang nghiêm. 

   T   h n  êu thiên nhiên   ạc quan  

ung  ung của  ác. 

T ch h p    nh th nh    n ng cả  thụ 

v n  ản thơ: 

-    c 1:    a bố c c – tì  lu n   ể  

-    c 2:   c  ịn   ặc sắc ng ệ t u t của 

từng  oạn 

   uy trìn   ọc t ơ: Đọc từ tr   qua p ả , từ 
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cái đẹp của  ột   i thơ   h ng ch   ừng 

 ại   việc ph n t ch  iện pháp nghệ thu t 

v  nội  ung    c n cần c  s   iên hệ  

  nh giảng      t  cả    c  su  ngh  về 

  i thơ. 
GV li n hệ :                   ợi nhớ đ n 

         ủa Nguyễ                   Côn 

       » :  

                  y rì rầm 

      e   ư    ng đ    ầm bên tai ». 

Nguy n Tr   so s n     t an  tự n   n v   

tự n   n  T ơ   c so s n , l  n t ởng  ìn  

ản  t   n nhiên gần g   v   con ng ờ . 

GV bình:   u thơ thứ hai :  n  tr ng 

tr n cao, v   c y c  t   ở g ữa,  oa ở d    

 ặt  ất    là  c o cản  v t d     n  tr ng 

tầng tầng l p l p, c    ờng nét, hình khối, 

quấn qu t, g ao   a trong không gian. B c 

tranh thiên nhiên chỉ có hai màu sáng - tố  

và trắng -  en  à vẫn g   l n    c sự lung 

l n ,  uyền ảo  Đ ệp từ "lồng  n   x a  ờ 

  oảng c c  trong    ng g an,   t nố  c c 

sự v t v   n au   

    h i qu t 2 câu đầu: Bức tranh thiên 

nhiên   chiến khu Việt Bắc với bốn nét vẽ 

(suối, tr ng, câ  cổ thụ, hoa) t  ít, gợi 

nhiều làm hiện lên cái hồn c nh vật núi 

rừng một đ    thu về  hu a hơn  0 n   

về trước.  ua đ , ta th   được, B c ph i 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tr n xuống d     

   ọ  t n b ện p  p ng ệ t u t, tr c  dẫn 

c   từ, n u t c d ng  

-    c 3:   c  ịn   ặc sắc n   dung của 

từng  oạn 

  Đoạn t ơ n   về   ều gì  

  Đ ều ấy c    ng ĩa gì  

   ả  ng ĩ của e   (T  c , x c   ng, ấn 

t  ng,  )  

-    c 4 : L  n  ệ,  ở r ng  
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l   ột người   u thi n nhi n, c  tâ  hồn 

nhạ  c   rung động trước c i đ p  ới c  

thể c   nhận được bức tranh c nh vật 

đ p qu ến rũ đến như vậ   

   d n dắt:           B       ê     ê  

không tách khỏ        ười mà hòa hợp với 

      ườ         ướ          ê     ê  

           ư                 ủ  B     ư 

                   e        ìm hiểu       

           e   

GV chiếu hai c u thơ  

    ện p  p ng ệ t u t nào    c s  d ng 

trong  a  c u t ơ này ? 

?Sự thao th   "  ư    ủ" của Bác vì lí do 

gì?  

GV: B   đ            Một ngày mà T  

qu     ư  được th ng nh    đ ng bào còn 

chịu kh  là mộ              k           

ngủ k      ê    

-    li n hệ  Ta bắt g p nhiều đ    h ng 

ng  c a B c trong nh ng b i thơ  h c: 

   à  t ơ “Đ   nay   c    ng ngủ” của 

Minh Huệ c c con     ọc ở  ì 2 l p 6: 

 B     ư    đ    d       / Đê        ủ 

ngoài r ng/ R i lá cây làm chi u/ Manh áo 

phủ             

Trờ    ì  ư          / L           k ỏi 

ướ /        ư                ột/ Mong 

trời sáng mau mau… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  S suy ng ĩ, trả lờ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 S lắng ng e, cả  n  n 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Tâm trạng c a Bác: 

-  ghệ thuật:   

+ So s n  :    cản    uya n   v  » 

+  Đ ệp từ : «   ư    ủ »  

=  Rung   ng, say    tr  c cản   ẹp     

tr ng  ồng thời vẫn lo cho v n mệnh của  ất 

n  c, cho cách mạng. 

=> Sự thống nhất giữa t    ồn t   sĩ và t n  

t ần chi n sĩ   
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Đê      B        đ / Đê      Bác không 

ngủ/ Vì một lẽ   ường tình/ Bác là H  Chí 

M    … 

+  à  t ơ    c: 

 Một canh... hai canh... l i ba canh, 

Trằn trọ      k         c chẳng thành; 

Canh b               a chợp mắt, 

                   ộng h   q       

Dù bề b n   n   u, trong l c lo tr   c ng 

nghìn việc cho kháng chi n, cho dân, cho 

n  c, Ng ời vẫn dành m t khoảng tâm hồn 

 ìn  c o t   n n   n t ơ   ng, c o tr ng, 

cho hoa. Tâm hồn thi nhân của Ng ời lúc 

nào c ng r ng mở mà vẫn không hề quên 

ng ĩ v ệc n  c việc dân. Những cái mâu 

thuẫn t ởng n    ố  ng  c lại thống nhất 

trong con ng ời Bác   on ng ời chi n sĩ và 

con ng ờ  t   sĩ trong   c là   t. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 oạt động 3   T ng  ết (T   2 ph t  

- Mục ti u  T ng   t n   dung và ng ệ t u t của v n bản 

- Phương ph p/  ĩ thuật dạ  học   ỏ  –   p  

- Tổ chức hoạt động học tập   S là  v ệc c  n  n   S t ực   ện t eo y u cầu qua  ệ t ống c u  ỏ      n  n xét, c ốt    n 

t  c 

?Chỉ ra                ộ  d           ủ  

        ? 

 

 

 

HS trả lờ   

 
   . Tổng  ết : 

1.  ghệ thuật : 

- T ể t ơ : t ất ng n t  tuyệt 

-   ện p  p ng ệ t u t : so s n , n  n   a, 

  ệp ngữ 
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 - Ng n ngữ bìn  dị, g   cả  

-     ẹp c    ển và   ện  ạ   

2.  ội dung : 

-   c tran  t   n n   n   ệt  ắc tràn  ầy 

s c sống  

- Tìn  y u t   n n   n, p ong t    ung dung, 

lạc quan của   c, l ng y u n  c s u nặng  

 

 OẠT      LU Ệ  TẬP  VẬ  D    (T   5 ph t  

- Mục ti u  Luyện t p, v n d ng    n t  c     ọc  

- C ch thức tiến h nh  Là  v ệc c  n  n   S trìn  bày     n  n xét, g p    

 à  1     t  oạn v n từ 7 – 9 c u n u cả  

n  n của e  về   ung cản  t   n n   n 

  ệt  ắc qua bà  t ơ “ ản    uya”  

 à  2     t  oạn v n từ 7 – 9 c u n u cả  

n  n của e  về t   trạng của   c qua bà  

t ơ “ ản    uya”  

 à  3     lạ  1 hình ảnh mà em ấn t  ng 

trong bà  t ơ  

 à  4  S u tầ  n ững bà  t ơ   c  ồ v  t 

t ể   ện tìn  y u t   n n   n và l ng y u 

n  c  

 S t ực   ện  -  S b o c o, trìn  bày sản p    tran  v / 

s u tầ  t ơ. 

-    t    c  oạn v n cả  n  n. 

 OẠT       Ở R    (T   2 P  T  

? Để      ư      ọ                   

              ê   ướ   ủ  B             

                   ì   

- HS l  n  ệ, trả lờ     o d c l ng y u n  c trong cu c sống 

    nay :   t  c, tr c  n  ệ  của  ọc s n  

trong v ệc bảo vệ     tr ờng,  ọc t p tốt, 

truyền t ống   l  làn      l  r c  »,   
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4.   ớng   n về nh  (T   1 ph t) 

- Học thu c l ng bà  t ơ   

- Nắ     c n i dung, nghệ thu t,   ng ĩa của bà  t ơ  

- Chu n bị: Rằm tháng giêng 

  


